
TUẦN 5
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015.

SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 9: Sử dụng hợp lý các chất béo và muối
I. MỤC TIÊU : 
1. KT: - Biết được cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật.

- Nêu được lợi ích của muối I- ốt: Giúp cơ thể phát triển về thể lực và trí tuệ; tác hại của thói quen ăn mặn (dễ gây huyết áp cao)
2. KN: - Rèn kĩ năng lựa chọn thức ăn.
3. TĐ: - Có ý thức ăn đủ chất, sử dụng hợp lí các chất béo và muối. 

II. CHUẨN BỊ
- Sư​u tầm các tranh ảnh về minh hoạ, quảng cáo thực phảm có chứa i-ốt và những tác hại do không ăn muối i-ốt.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	A. Kiểm tra bài cũ:
- Tại sao cần phải ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ?

- Trong nhóm đạm động vật, tại sao ta nên ăn nhiều cá?

- GV nhận xét, tuyên dương

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài 

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

*HĐ1: Thi kể tên các món ăn cung cấp nhiều chất béo.
- Chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi đội cử ra một đội trưởng ra rút thăm xem đội nào được nói trước.

- GV phổ biến luật chơi, cách chơi: Lần lượt 3 đội thi nhau kể tên các món ăn chứa nhiều chất béo rồi viết ra bảng nhóm. Thời gian 5 phút. Đội nào kể được đúng và nhiều nhất sẽ chiến thắng.

- Tiến hành chơi.

- Gọi HS trình bày

- GV tổng kết.

*HĐ2: Thảo luận về ăn các chất béo có nguồn gốc từ động vật và chất béo có nguồn gốc từ thực vật.

- Yêu cầu quan sát hình tr.20-SGK và đọc kỹ các món ăn trên bảng 
- Món ăn nào chứa chất béo động vật, vừa chứa chất béo thực vật ? 
- Gọi HS phân loại.
-  Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp chất béo động vật và chất béo thực vật ?

- GV KL: Cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. 

 - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- Một bữa cơm ntn để vừa có chất béo đv vừa có chất béo thực vật?

*HĐ3: Thảo luận về ích lợi của muối iốt và tác hại của ăn mặn 
- GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết của mình về vai trò của muối iốt đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là trẻ em. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2:

+ Muối i-ốt có ích gì cho con người ? 
+ Làm thế nào để bổ sung muối i-ốt cho cơ thể ?

+ Tại sao không nên ăn mặn ? 

- Yêu cầu các nhóm báo cáo.

- GV kết luận về lợi ích của muối i-ốt và tác hại của ăn mặn.

- Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.

IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Tại sao không nên ăn mặn?

- Nêu lợi ích của muối i-ốt?

- Gọi HS đọc lại mục Bạn cần biết

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS nên ăn uống hợp lí, đủ chất béo và chất muối. Chuẩn bị bài: Ăn nhiều rau quả chín. Sử dụng TP sạch và an toàn.
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nhận xét

- Các nhóm chơi cử đội trưởng 

- HS lắng nghe

- 2 đội kể tên các món ăn chứa nhiều chất béo rồi viết ra bảng nhóm.

+ Các món ăn rán bằng mỡ hoặc dầu: các loại thịt rán, cá rán, bánh rán,...

+ Các món luộc hay nấu bằng thịt mỡ: chân giò luộc, thịt lợn luộc, canh sườn, lòng,...

+ Các món muối vừng, lạc,...

- HS đọc bài

- HS đọc


- Một số HS phân loại, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu ý kiến.

  Trong chất béo động vật có chứa axít béo no, khó tiêu, trong chất béo thực vật có nhiều axít béo không no dễ tiêu.

- 2 HS đọc.

- HS nêu ý kiến- Nhận xét

- Một số HS trình bày.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện một số nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc

- HS nghe và thực hiện


*********************************

TOÁN

Tiết 21: Luyện tập
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận.

- Chuyển đổi được đơn vị đo thời gian giữa ngày, giờ, phút, giây.

- Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.
2.KN: - Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo thời gian đã học, về cách tính mốc thế kỉ.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ : 

- Mô hình đồng hồ

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 thế kỉ =…..năm      
9 phút = ..... giây

2giờ 15 phút =….phút        

1 phút 5 giây= …..giây                   

+ Em sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?

+ Năm 1945 thuộc thế kỉ nào, từ đó đến nay là bao nhiêu năm?          

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập

Bài 1:

+ Kể tên các tháng có 30 ngày, 31 ngày, 28  (hoặc 29) ngày 

- GV giúp HS nhắc lại cách tính số ngày trong tháng bằng cách nắm bàn tay tính

+ Phần b cho biết gì?

+ Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

+ Năm thường có bao nhiêu ngày?

*Củng cố về số ngày của từng tháng trong năm, năm nhuận và năm không nhuận.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chấm vở, nhận xét

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Yêu cầu HS giải thích một số phần

+ Muốn tìm một phần mấy của một số em làm thế nào?

*Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian giữa ngày, giờ, phút, giây.

Bài 3: - Gọi HS nêu y/c.
a) Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Năm 1789 thuộc thế kỷ nào? 

b) Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Nguyễn Trãi sinh năm nào?

1980 – 600 = 1380 

+ Năm đó thuộc thế kỉ nào?

+ Vì sao em biết?

*Củng cố về cách tính một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.

+ Năm 1950 thuộc thế kỉ nào?

IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
+ Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian

- Dùng đồng hồ quay kim ở các vị trí khác nhau cho HS đọc giờ.

- Nhận xét tiết học; dặn HS chuẩn bị bài: Tìm số trung bình cộng
	- 2 HS lên bảng.

- Lớp làm vào nháp và nhận xét bài trên bảng.

- HS trả lời

- HS trả lời

+ Tháng có 30 ngày: 4; 6; 9; 11

- Tháng có 31 ngày: 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12.

- Tháng có 28 hoặc 29 ngày: 2

- HS đọc

+ 366 ngày

+ 365 ngày

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp

- HS nhận xét

- HS nêu cách làm

- HS trả lời

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

+ Thế kỉ  XVIII

- HS trả lời

+ Nguyễn Trãi sinh năm: 

 1980 – 600 = 1380 

+ Thuộc thế kỉ XIV
+ Hai chữ số cuối lớn hơn 0 nên lấy

13+1=14. Vậy năm đó thuộc TK XIV

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 9: Những hạt thóc giống

I. MỤC TIÊU

1.KT: -  Biết đọc với giọng chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời ngưới kể chuyện.
- Hiểu nội dung : Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.  ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3).

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục tính trung thực, dũng cảm, dám nói sự thật.  
II . CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ

 III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A. KTBC: 

- YCHS đọc thuộc bài “Tre Việt Nam” và TLCH liên quan đến ND bài.

- Nhận xét, khen HS đọc bài tốt.

B. Dạy bài mới:
1 .Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- Gọi HS đọc bài
- YCHS chia đoạn
- Giáo viên yêu cầu học sinh đoạn
+ Lần 1: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp phát hiện, luyện phát âm
+ Lần 2: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó: bệ hạ, sững sờ, dõng dạc, hiền minh.

Chú ý câu sau: 

Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng/và giao hẹn/: ai thu được nhiều thóc nhất/sẽ được truyền ngôi,/ ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.//
- Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS thi đọc nhóm.

- Giáo viên đọc diễn cảm cả bài.

b) Tìm hiểu bài:
- GV có thể chia lớp thành một số nhóm để các em tự điều khiển nhau đọc( chủ yếu là đọc thầm, đọc lướt) và trả lời câu hỏi.Sau đó, đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp. GV điều khiển lớp trao đổi, đối thoại, nêu nhận xét và tổng kết.

- Gọi HS đọc đoạn 1 và TLCH
+ Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực?

+ Theo em những hạt thóc giống đó có nảy mầm được không? Vì sao?

+ Nhà vua có mưu kế gì?

+ Đoạn 1 nói về điều gì?

- Gọi HS đọc đoạn 2 và TLCH

+ Theo lệnh vua thì cậu bé đã làm gì và kết quả ra sao?

+ Đến kì nộp thóc cho vua, chú bé Chôm đã làm gì ? Kết quả ra sao?

+ Hành động của cậu bé Chôm có gì khác mọi người?

- Gọi HS đọc đoạn 3 và TLCH

+ Thái độ của mọi người thế nào khi nghe cậu bé nói?

+ Nhà vua khen cậu bé những gì?

+ Cậu bé Chôm được hưởng những gì từ tính thật thà, dũng cảm?

+ Vì sao người trung thực là người đáng quý?

+ Đoạn 2,3,4 nói lên điều gì?
c) Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm:
-  Gọi 4 học sinh đọc tiếp nối, cả lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc thích hợp
- Treo bảng phụ chép đoạn: Chôm lo lắng…thóc giống của ta.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Gọi 2 học sinh đọc lại toàn bài
- YCHS tham gia đọc theo vai.
- TC cho HS đọc phân vai.

- Nhận xét, tuyên dương.
IV. Củng cố, dặn dò: 

+ Câu chuyện nói lên điều gì?

+ Qua câu chuyện em học được điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài mới.
	- 2HS

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS chia đoạn

Đoạn 1: Ngày xưa...đến bị trừng phạt được.

Đoạn 3: Mọi người...đến của ta.

Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc...đến hiền minh.
- Học phát hiện từ khó đọc: gieo trồng, nô nức, lo lắng, luộc, dõng dạc, ….
- HS phát hiện cách ngắt, nghỉ hơi.
- Học sinh thực hiện trong nhóm đôi.

- 3 – 4 nhóm đọc

- Học sinh lắng nghe.

- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.
+ Vua phát cho mỗi người một thúng thóc…trừng phạt. 

+ …không nảy mầm được vì nó đã được luộc kĩ.

+ Nhà vua muốn tìm xem ai là người trung thực.

+ Nhà vua chọn người trung thực để nối ngôi.
+ Chôm gieo mầm, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

+ Mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp, Chôm không có thóc, em lo lắng, thành thật tâu vua: Tâu bệ hạ….nảy mầm được.

+ Mọi người không dám trái lệnh vua, sợ vua trừng phạt. Còn Chôm thì dũng cảm nói sự thật.

+ …sững sờ, ngạc nhiên vì lời thú tội của cậu bé.

+ ..khen cậu trung thực, dũng cảm.

+ Cậu được vua truyền ngôi báu và trở thành 1 vị vùa hiền minh.

+ Vì người trung thực bao giờ cũng vì lợi ích của mọi người.

+ Câu bé Chôm là người trung thực.
- 4 học sinh đọc tiếp nối từng đoạn
- HS lắng nghe rồi phát hiện cách ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- 2HS đọc

- Hs đọc nhóm 3

- 2 – 3 nhóm thi đọc

+ Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.
- Hs tự liên hệ


**********************************
CHÍNH TẢ (N – V)

Tiết 5: Những hạt thóc giống.

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Nghe - viết đúng và trình bày sạch sẽ đoạn: “Lúc ấy...  ông vua hiền minh” trong bài  Những hạt thóc giống. Biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu l/n .

2. KN: - Rèn học sinh có ý thức viết chữ đẹp.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh tính trung thực và lòng  tự trọng.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép sẵn nội dung các BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A. KTBC: Gọi  HS lên bảng viết các từ sau theo lời đọc của GV: Rạo rực, dìu dịu, gióng giả, con dao, rao vặt, giao hàng.
- GV đánh giá, nhắc HS ghi nhớ chính tả.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài - ghi bảng.
2. Hướng dẫn học sinh nghe - viết:
- Gọi Hs đọc đoạn viết 
- Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi? Vì sao người trung thực là người đáng quí ?
- Yêu cầu học sinh tìm và nêu từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Gọi học sinh đọc lại từ khó.
* Viết chính tả:

- GV đọc cho HS viết đúng theo yêu cầu, nhắc HS viết lời nói trực tiếp sau dấu hai chấm phối hợp với dấu gạch đầu dòng.

- GV đọc cho HS soát lỗi.
* Soát lỗi ,chấm bài

- Thu 1 số bài chấm

- Nhận xét từng bài

3.Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 2a: - Gọi HS nêu y/c.
- YCHS làm bài
- Nhận xét.

- HDHS phân biệt chính tả.

- YCHS lấy thêm ví dụ từ có chứa tiếng bắt đầu bằng l/n.

Bài 3a: - Gọi HS nêu y/c.
- TC thi giải đố nhanh
- Nhận xét.

IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò Hs hay viết sai lỗi chính tả cần ghi nhớ chính tả và chăm chỉ rèn luyện.
	- 3 HS lên bảng viết.

- HS khác viết nháp và nhận xét, bổ sung.
- 2HS đọc
- HS trả lời
- 2 học sinh lên bảng viết từ khó cả lớp viết vở nháp: luộc kĩ, thóc giống, dõng dạc, truyền ngôi ...
- Hs nêu. 

- Học sinh viết chính tả.

- Học sinh sửa lỗi viết sai.

- Điền tiếng bắt đầu bằng l/n
- 1HS làm bảng, lớp làm VBT: lời giải, nộp bài, lần này, có thể là, lâu nay, lòng, làm bài.
- 2 HS nêu

- HS giải nhanh câu đố: con nòng nọc


**********************************

CHIỀU
ĐỊA LÍ

Tiết 5: Trung du Bắc Bộ
I. MỤC TIÊU
-  Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình của trung du Bắc Bộ: 

 + Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp 

-  Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân trung du Bắc Bộ:

 + Trồng chè và cây ăn quả là thế mạnh của vùng trung du. 

 + Trống rừng được đẩy mạnh 

-  Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở trung du Bắc Bộ: che phủ đối, ngăn cản tình trạng đất bị xấu đi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:  
-  Bản đồ địa lí VN 

- Tranh vùng trung du Bắc Bộ.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ 

+ Người dân ở HLS làm những nghề gì? Nghề nào là chính? 

- GV nhận xét, đánh giá.
III/ Bài mới  

1 Giới thiệu bài 

- GV ghi tựa bài 

2 / Bài giảng

Hoạt động 1: Làm viêc cá nhân

Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải

+ Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay vùng đồng bằng ?

+ Các đồi ở đây như thế nào? Được sắp xếp như thế nào?

+ Mô tả sơ lược vùng trung du?

+ Nêu những nét riêng biệt của vùng trung du Bắc Bộ?
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời 

+ Kể tên các tỉnh có vùng trung du Bắc Bộ?
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm

Chè và cây ăn quả ở trung du
Dựa vào hình SGK thảo luận câu hỏi sau :
+ Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì ?

+ Hình 1, 2 cho biết những cây nào được trồng ở Thái Nguyên và Bắc Giang?

+ Em biết gì về chè ở Thái Nguyên?

+ Chè ở đây được trồng để làm gì?  

+ Trong những cây ăn quả gần đây, ở Trung du Bắc Bộ xuất hiện trang trại chuyên trồng loại cây gì?

- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện.

- Quan sát hình 3 nêu quy trình chế biến chè? 

Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp 

+ Vì sao ở vùng Trung du Bắc Bộ có những nơi đất đồi trọc?

+ Để khắc phục tình trạng trên người dân nơi đây trồng những loại cây gì?

- GV liên hệ tực tế giáo dục HS ý thức bảo

 vệ rừng.

IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

+ Hãy mô tảvùng trung du Bắc Bộ. 
- Dặn HS học thuộc bài học SGK và xem bài sau.
	- 2 HS trả lời
- HS nhắc lại  

- HS quan sát tranh ảnh và SGK trả lời câu hỏi 

+ Đây là vùng đồi.

+ Có đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như cái bát úp.

+ Vùng đồi đỉnh tròn sườn thoải xếp cạnh nhau như cái bát úp.

+ Mang những dấu hiệu của đồng bằng vừa miền núi.

+ Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang

+ Cây ăn quả và cây công nghiệp

+ Cây chè và cây vải

+ Chè ở đây nỗi tiếng thơm ngon. 

+ Trồng để phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

+ Chuyên trồng các loại vải 

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi 

- HS trả lời.
+ Vì rừng bị khai khác cạn kiệt, do đốt phá rừng, làm nương rẩy dể trồng trọt.

- HS trả lời.
-  Người dân tích cực trồng rừng.

- Vài HS mô tả lại


************************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 5:  Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. MỤC TIÊU
1. KT: -  Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về tính trung thực. 
- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.
-                2.KN: - Rèn  kĩ năng kể chuyện cho học sinh.

                 3. TĐ: - Giáo dục học sinh tính trung thực, thẳng thắn.

II. CHUẨN BỊ
     GV và HS sưu tầm những câu chuyện về tính trung thực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 2 HS tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện “Một nhà thơ chân chính”.

- 1 HS kể toàn chuyện.
	- Học sinh thực hiện yêu cầu.

	- Hỏi về ý nghĩa câu chuyện.
	- Lớp nhận xét - đánh giá 

	- Nhận xét và khen HS kể chuyện tốt. 
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2 .Hướng dẫn kể chuyện
	

	a.  Tìm hiểu đề bài
	

	- Gọi HS đọc đề bài, GV phân tích đề, gạch chân các từ: được nghe, được đọc, tính trung thực.
	- 2 HS

	- Gọi HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý.
	- 4 HS đọc

	- Tính trung thực biểu hiện như thế nào? Lấy ví dụ một truyện về tính trung thực mà em biết?

- Em biết được câu chuyện  từ đâu?
	- HS giải thích về tính trung thực, lấy ví dụ.

- Đọc trên báo, trong sách Đạo Đức, trong Truyện cổ tích, Truyện ngụ ngôn, nghe kể, xem ti vi ...

	- Yêu cầu học sinh đọc kĩ phần 3.
- Giáo viên treo bảng phụ ghi các tiêu chí lên bảng:

+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề.

+ Khuyến khích những câu chuyện ngoài SGK.

+ Cách kể: hay, hấp dẫn, phối hợp điệu bộ, cử chỉ.
+ Nêu đúng ý nghĩa của truyện.
	- 2 HS đọc.

	b) Kể chuyện theo nhóm 
	

	- Chia nhóm 4 HS - GV yêu cầu HS kể lại truyện theo đúng trình tự ở mục 3. GV giúp đỡ từng nhóm.
	- Học sinh thực hiện kể chuyện theo nhóm.

	- Gợi ý cho học sinh đặt câu hỏi:
	

	- Trong câu chuyện tớ kể, bạn thích nhân vật nào? vì sao?
	

	- Chi tiết nào trong truyện bạn cho là hay nhất?
	

	- Bạn học tập nhân vật chính trong chuyện đức tính gì?
	

	- Qua câu chuyện, bạn muốn nói với mọi người điêu gì?
	

	- Bạn sẽ làm gì để học tập đức tính tốt của nhân vật đó?
	

	- Nếu nhân vật đó xuất hiện ngoài đời bạn sẽ nói gì?
	

	c)  Thi kể và nói ý nghĩa câu chuyện
	

	- Tổ chức  cho học sinh thi kể.
	- HS  thi kể chuyện theo nhóm. Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

	- Gọi HS nhận xét về bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.
	- Nhận xét bạn kể, Bình chọn về câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hấp dẫn nhất.

	 - Nhận xét, tuyên dương
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS kể lại những câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau.


********************************************************
Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 22: Tìm số trung bình cộng 

I. MỤC TIÊU:

1.KT: - Bước đầu hiểu biết về số trung bình cộng của nhiều số.

- Biết tìm số trung bình cộng của 2,3,4 số.

2. KN: - Rèn kỹ năng tìm số trung bình cộng của nhiều số.

3. TĐ: - HS có tính cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi bài toán 1 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Kiểm tra bài cũ:

	- Kể tên các đơn vị đo thời gian em đã được học?

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian?  

- GV nhận xét, đánh giá việc ghi nhớ bài cũ của HS.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: 

2. Giới thiệu số trung bình cộng và tìm số trung bình cộng: 
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nhận xét



	Bài toán 1: GV treo bảng phụ 

- GV cho HS đọc nội dung bài toán 
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tóm tắt:
	- 2 HS đọc

- HS trả lời

	
- Nêu nhận xét 1: GV nhấn mạnh và chốt: trung bình cộng, trung bình.
- Số trung bình cộng của 6 và 4 là mấy?

- Em vừa tìm trung bình cộng của 6 và 4 như thế nào?

- Muốn tìm số TBC của hai số làm thế nào?

- GV chốt cách tìm số TBC

Bài toán 2:  

- GV cho HS đọc nội dung bài toán 
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Em hiểu câu hỏi của bài toán như thế nào?

- Hướng dẫn HS làm bài.

- Tổ chức nhận xét

+ Vậy trung bình mỗi lớp có bao nhiêu bạn?

+ Số 28 là TBC của những số nào?

+ Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số làm thế nào?

+ Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số làm thế nào? 

- GV chốt, ghi bảng

- GV nhận xét.
*VD: Tìm số TBC của các số 32, 48, 64, 72  

- Nêu cách tìm số TBC của nhiều số

3. Luyện tập:

 Bài 1: Tìm số TBC của các số:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét

- Nêu cách tìm số TBC của nhiều số
*Củng cố cách tìm số TBC của nhiều số.

Bài 2: 

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ta làm như​ thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chấm bài, nhận xét

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách tìm số TBC của nhiều số
*Củng cố về cách tìm số TBC của nhiều số thông qua việc giải bài toán có lời văn.
IV.CỦNG CỐ
- Nêu cách tìm số TBC của nhiều số
- Nhận xét tiết học, nhắc HS ôn bài và chuẩn bị bài: Luyện tập
	- HS dựa vào sơ đồ  và giải bài toán

                   Bài giải
Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4  = 10 ( l )

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là :

10 : 2 = 5 ( l )

Đáp số : 5 l

- Số 5 là TBC của hai số 6 và 4

- HS trả lời

- HS nêu ý kiến.
- HS đọc SGK.
- 2 HS đọc

- HS trả lời

- HS nêu ý hiểu

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở nháp

- HS nhận xét, kiểm tra chéo

- 28 học sinh

- Số 28 là TBC của 3 số 25; 27 và 32

- HS trả lời

- HS trả lời

- 3 HS đọc lại ghi nhớ

- HS thi đọc thuộc ghi nhớ

- HS thực hành ra nháp (ĐS: 54)

- HS nêu

- 1 HS đọc

- 3 HS làm trên bảng lớp, lớp làm vở.
- HS nhận xét

- 2 HS nêu

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- Tìm số trung bình cộng của các số ghi cân nặng của mỗi ngư​ời.

- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bài vào vở

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện




**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 5: Bày tỏ ý kiến
I. MỤC TIÊU:
- Nhận thức được các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình 

về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. 

- Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống gia đình, nhà trường.

- Biết tôn trọng ý kiến của những người khác. 

II. CHUẨN BỊ:

- Một số đồ vật, bức tranh  cho phần giới thiệu bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
A. Kiểm tra bài cũ:      
	- Thế nào là vư​ợt khó trong học tập? 

- Vượt khó trong học tập có lợi gì ?                     

- GVđánh giá, nhận xét.

2. Bài mới:

1. Khởi động: Trò chơi “ Diễn tả”
- GV chia nhóm (4 HS) giao cho mỗi nhóm một đồ vật hoặc một bức tranh. 

- Yêu cầu: lần lượt từng thành viên trong nhóm nhận xét về bức tranh hoặc đồ vật.

- S kiến của cả nhóm về đồ vật, tranh có giống nhau không?

- GV chốt: Mỗi người có thể có ý kiến, nhận xét khác nhau về cùng một sự vật

- GV giới thiệu bài học
	- 2 HS trả lời

- HS nhận xét.
- HS thực hiện y/c.

	2. Bài mới
	

	*HĐ1: Tình huống

- GV cho HS đọc các tình huống SGK tr 9

- GV cùng HS chốt cách xử lý tình huống đúng và phù hợp 

- GV nêu câu hỏi 2 SGK 

+ Thảo luận nhóm 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, lớp em? 

- GV kết luận: Trẻ em có quyền đ​ược nêu ý kiến riêng và có quyền bày tỏ ý kiến của mình

*HĐ2:  Bài tập 1

- Cho HS nêu yêu cầu bài tập

- Nhận xét về những hành vi, việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp

- GV kết luận.

*HĐ3: Bày tỏ ý kiến (BT2)

- Cho HS nêu yêu cầu bài tập

- GV phổ biến cách bày tỏ ý kiến qua tấm bìa.

Đỏ: tán thành; xanh: phản đối; trắng: phân vân.

- GV lần lượt nêu từng ý kiến .

- Giải thích lý do.

( KL: ý a,b,c,d là đúng ; đ là sai.

* Ghi nhớ : SGK trang 10
IV. CỦNG CỐ
- Qua bài học hôm nay em hãy nêu trẻ em có những quyền gì?

- Em đã làm gì để giữ cho môi trường sống không bị ô nhiễm?

- GV nhận xét giờ học; nhắc HS chuẩn bị bài: Bày tỏ ý kiến (Tiết 2)        
	- 3; 4 HS đọc, lớp suy nghĩ trình bày việc làm của mình trong mỗi tình huống đó.

- HS thảo luận nhóm 2

- ... mọi người  có thể không hiểu và sẽ đưa ra quyết định không phù hợp với nhu cầu, mong muốn của em.

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm đôi 

- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Việc làm của bạn Dũng là đúng, vì bạn muốn bày tỏ, nguyện vọng của mình. 

+Việc làm của các bạn còn lại sai vì họ không muốn bày tỏ nguyện vọng của họ.

- 1-2 HS nêu yêu cầu bài tập

- HS lắng nghe

- HS bày tỏ thái độ theo giơ tay - Giải thích lý do

- 2-3 HS đọc

- HS trả lời

- HS liên hệ

- HS nghe và thực hiện


********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 9: MRVT: Trung thực – Tự trọng

I.  MỤC TIÊU
1. KT: -  Biết thêm một số từ ngữ ( gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán - Việt thông dụng) về chủ điểm Trung thực - Tự trọng ( BT4); tìm được 1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực và đặt câu với một từ tìm được ( BT1, BT2); nắm được nghĩa từ “ tự trọng” (BT3).

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng đúng các từ ngữ thuộc chủ điểm để đặt câu.
              3.TĐ:  - Giáo dục học sinh có tính trung thực và lòng tự trọng.

II. CHUẨN BỊ
   - Bảng phụ ghi bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ 

	- YCHS  lấy ví dụ về từ ghép và từ láy rồi đặt câu. 
	- 2HS làm bảng, lớp làm giấy nháp.

	- Nhận xét.
	- Lớp làm nháp - nhận xét.

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
	 

	Bài 1 
	 

	- Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu.
	- 2HS.

	- YCHS trao đổi theo nhóm 2 tìm từ .
	- HS thảo luận theo nhóm.

+ Cùng nghĩa: ngay thẳng; thẳng tính; chân thật; chính trực, thẳng thắn, thật lòng, thật tâm, ngay thật, thật tình.....
+ Trái nghĩa:gian dối; gian trá, xảo trá, lừa đảo, lừa lọc, điêu ngoa....

	- YCHS trình bày kết quả.
	- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe rồi nhận xét, bổ sung.

	- Nhận xét, chốt từ đúng.

- Những từ vừa tìm được thuộc từ ghép hay từ láy?
	- HS trả lời.

	Bài 2:
	

	- Gọi  HS đọc yêu cầu của bài
	- 2HS

	- YC HS suy nghĩ, mỗi HS đặt 2 câu, 1 câu với cụm từ cùng nghĩa trung thực, 1 câu với cụm từ trái nghĩa trung thực.  
	- Hs làm bài voà VBT, 3 HS làm bảng. .



	- Nhận xét bài trên bảng.

- Gọi HS đọc bài của mình

- Nhận xét.
	- 3 Hs đọc câu.

	Bài 3 : - Gọi HS nêu y/c..
	- 2HS

	- YC HS thảo luận cặp đôi để tìm đúng nghĩa của tự trọng.
	- HS thảo luận nhóm đôi : phương án c.

	- Gọi học sinh trình bày
	- Đại diện nhóm trình bày

	- Cho học sinh tìm các từ trong từ điển có nghĩa a, b, c.
	- HS làm theo yêu cầu: tự tin, tự quyết, tự cao.

	- Yêu cầu HS đặt câu với 4 từ tìm được.
	- HS thực hiện y/c.

	Bài 4: Gọi  HS đọc yêu cầu
	- 2 HS đọc thành tiếng.

	- Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm 4 để trả lời câu hỏi.
	- Học sinh thảo luận nhóm.
Trung thực: a, d, c, 

Tự trọng: b, e.

	- Gọi HS trả lời 
	- Đại diện nhóm trình bày .

- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- YCHS giải nghĩa và nêu tình huống sử dụng các thành ngữ tục ngữ đó?

- GV nhận xét bổ sung.
	 - HS thực hiện y/c.

	IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
	

	- Em thích  nhất câu thành ngữ, tục ngữ nào? Vì sao?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS học thuộc các từ vừa tìm được và các thành ngữ, tục ngữ trong bài.


*****************************************************

Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015
SÁNG
TOÁN

Tiết 23: Luyện  tập
I. MỤC TIÊU
1. KT: - Tính được số trung bình cộng của nhiều số. Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng.

2. KN: - Rèn cho học sinh có kĩ năng giải các bài toán về trung bình cộng.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	· YCHS tính TBC
a) 23, 71.

b) 34, 91, 64.

c) 456, 620, 148, 372.

· Nhận xét, đánh giá.
	- 3 HS lên bảng làm.

	B.  Bài mới     

1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập
	

	Bài 1: - Gọi HS nêu y/c.
	 

	- YCHS nêu cách tính TBC của nhiều số, tự làm bài.
- Nhận xét, đánh giá.

- YCHS nêu cách tính TBC.
	- HS làm bài, đổi chéo kiểm tra kết quả.

(96 + 121 + 143) : 3 = 120

(35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27.

	Bài 2: 
	 

	- Gọi HS đọc đề, phân tích bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?
	- 2HS đọc - trả lời. 

	- YCHS làm bài. 
- Nhận xét đánh giá.

- Muốn tính TBC của 3 số ta làm thế nào?
	- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét, chữa.
- Nhận xét.

	Bài 3: 
	

	- Gọi HS đọc đầu bài
	- 1 HS đọc đầu bài

	- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?
	- Cho biết số đo chiều cao của 5 bạn, yêu cầu tính chiều cao trung bình.

	- Muốn biết chiều cao trung bình của 5 bạn, ta phải làm thế nào?
	- Tính trung bình cộng của 5 số đo bằng cách: tính tổng 5 số rồi chia cho 5.

	- YCHS thực hiện phép tính rồi nêu kết quả: 134 em 
	- HS tính rồi nêu kết quả.

	+ Em hãy viết công thức tìm TBC của 5 số?
- Nhận xét, đánh giá.

IV. CỦNG CỐ

- YCHS nêu cách tìm TBC.

- Nhận xé tiết học.
	( a + b + c + d + e) : 5 


********************************

TẬP ĐỌC

Tiết 10: Gà Trống và Cáo

I. MỤC TIÊU
1. KT:  - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm.
- Hiểu nội dung bài: khuyên con người hãy cảnh giác và thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời mê hoặc ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo. (trả lời được các câu hỏi, thuộc được đoạn thơ khoảng 10 dòng).
2. KN: Rèn luyện kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm.
3. TĐ: Giáo dục học sinh tính trung thực, tinh thần đoàn kết.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn thơ cần luyện đọc.
III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

	A. Kiểm tra bài cũ: 
- YCHS đọc lại bài “Những hạt thóc giống” và TLCH ở cuối bài.

- Nhận xét, chú ý HS rèn đọc và tìm ý trả lời câu hỏi.
B. Bài mới. 
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn đọc đúng
- Gọi HS đọc cả bài.

- YCHS chia đoạn

- TC luyện đọc đoạn.

+ Lần 1 YCHS đọc nối tiếp kết hợp phát hiện từ khó, dễ lẫn luyện phát âm.

+ Lần 2 YCHS đọc nối tiếp kết hợp giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó. 

Nhác trông/ vắt vẻo trên cành

Một anh Gà Trống/ tinh ranh lõi đời,
Cáo kia,/ đon đả ngỏ lời:

“Kìa/ anh bạn quý/ xin mời xuống đây...

Gà rằng/: “ Xin được ghi ơn trong lòng”

Hoà bình/ gà cáo sống chung

Mừng này/ còn có tin mừng nào hơn.

- YCHS luyện đọc nhóm đôi.

- Gọi 2 nhóm HS thi đọc.

- GV đọc mẫu chú ý đọc với giọng vui, dí dỏm.
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- GV tổ chức cho HS đọc( chủ yếu là đọc thầm, đọc lướt) trao đổi, thảo luận dựa theo các câu hỏi trong SGK.

- YCHS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 

+ Gà Trống và Cáo đứng ở vị trí khác nhau như thế nào?

+ Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống?

+ Tin tức mà Cáo đưa ra là thật hay giả và nhằm mục đích gì?

+ Đoạn 1 nói lên điều gì?

- Yêu cầu HS  đọc thầm đoạn 2  và thảo luận câu hỏi 

+ Vì sao Gà không nghe lời Cáo ?

+ Gà đã làm gì ?

+ Gà tung tin có chó săn đến để làm gì ?

+ Đoạn 2 nói lên điều gì?

- Cho học sinh đọc thầm đoạn 3. Thảo luận TLCH: 

+ Thái độ của Cáo như thế nào khi nghe Gà nói?

+ Thấy Cáo bỏ chạy, thái độ của Gà ra sao?

+ Gà thông minh ở điểm nào?

+ Đoạn 3 nói lên điều gì?

- YCHS thảo luận nhóm TLCH 4.
4. Hướng dẫn đọc diễn cảm 

- Gọi 3 học sinh  tiếp nối nhau đọc bài thơ. 

- Giáo viên nhận xét, sửa cách đọc.
- YCHS đọc phân vai

- Thi đọc phân vai.
- Tổ chức cho học sinh  đọc thuộc lòng 

từng đoạn thơ - cả bài.

- Giáo viên nhận xét - đánh giá.
IV. CỦNG CỐ
- Bài thơ khuyên chúng ta điều gì?

- Nhận xét tiết học.


	- 2 HS

- 1 HS đọc bài.
- HS thực hiện chia đoạn.

Đoạn 1: Nhác trông...đến tỏ bày tình thân.
Đoạn 2: Nghe lời Cáo...đến loan tin
Đoạn 3: Còn lại
- 3HS tiếp nối đọc bài.
+ HS phát hiện từ khó và luyện đọc: lõi đời, từ rày, sung sướng, sống chung, gian dối, quắp đuôi.....

+ HS tìm hiểu nghĩa của các từ: đon đả, dụ, loan tin, hồn lạc phách bay.
+ HS luyện đọc câu khó
- Hs đọc nhóm đôi.

- Hs thi đọc.

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, trao đổi, đại diện nhóm trả lời
- Gà Trống đậu vắt vẻo trên cành cây, Cáo đứng dưới gốc cây.

- Cáo đon đả mời Gà Trống xuống đất để thông báo một tin mới: từ rày muôn loài đã kết thân, Gà hãy xuống để Cáo hôn Gà bày tỏ tình thân.

+ …là giả vì Cáo muốn dụ Gà xuống để ăn thịt.
+ Âm mưu của Cáo.
- HS  đọc thầm đoạn 2, thảo luận

- Vì Gà biết Cáo là con vật hiểm ác, đằng sau những lời ngon ngọt ấy là ý định ăn thịt Gà.
+ …tung tin có chó săn.

+ Vì Cáo rất sợ chó săn, Gà làm như vậy làm cho Cáo khiếp sợ, bỏ chạy, lộ âm mưu đen tối của mình.

- Sự thông minh của Gà.

+ Cáo khiếp sợ, hồn lạc phách bay, quắp đuôi, co cẳng bỏ chạy.

+ Gà cười khoái chí vì Cáo đã lộ rõ bản chất.

+ Hs trả lời theo ý hiểu.

+ Cáo lộ rõ bản chất gian xảo của mình.
- HS thảo luận nhóm: phương án c.
- 3 học sinh đọc tiếp nối nhau từng đoạn, tìm giọng đọc trong từng đoạn.

- HS đọc phân vai

- 2 – 3 nhóm thi đọc
- HS thi đọc thuộc lòng trong nhóm.
- ...khuyên con người hãy cảnh giác và thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời mê hoặc ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo.


********************************
TẬP LÀM VĂN

Tiết 9: Viết thư (Kiểm tra viết)

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Viết được một lá thư thăm hỏi, chúc mừng hoặc chia buồn đúng thể thức (đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư).
2, KN: - Rèn luyện kỹ năng viết thư .

3. TĐ: - Giáo dục ý thức biết quan tâm tới người khác.
II. CHUẨN BỊ

Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi HS nhắc lại nội dung của một bức thư.
	- 3 học sinh nhắc lại 

	- Nhận xét, đánh giá
	- Đọc thầm lại 

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài:
	- Học sinh lắng nghe.

	2. Hướng dẫn nắm yêu cầu của đề bài:
	

	- Treo bảng phụ ghi nội dung ghi nhớ (trang 34 ).

- Giáo viên đọc 4 đề kiểm tra trong SGK.
	- 2 HS đọc thành tiếng.
- Cả lớp đọc thầm.

	· Nhắc nhở học sinh:

+ Có thể chọn 1 trong 4 đề để làm bài.

     + Lời lẽ có trong thư cần chân thành, thể hiện sự quan tâm.
	- Học sinh  chọn đề làm bài và nêu đối tượng em chọn để viết thư.



	3. Học sinh thực hành viết thư:

-   Giáo viên quan sát nhắc nhở chung.
	- Cả lớp viết vào vở TLV, cho vào phong bì theo yêu cầu.

	- Học sinh tự làm bài, nộp bài và giáo viên chấm một số bài.
	

	IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
	

	· Nhận xét tiết học. 

· Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.


*******************************

KĨ THUẬT

Tiết 5: Khâu thường (tiếp theo)
I/  Mục tiêu:

- HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu, đường khâu thường.

  - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.

  - Rèn luyện tính kiên trì, sư khéo léo của đôi bàn tay.
II/  Đồ dùng dạy- học:

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết
III/ Hoạt động dạy- học:
	1.Ổn định và KTBC: Kiểm tra dụng cụ học tập. 
2.Dạy bài mới:

  a)Giới thiệu bài: Khâu thường.

  b)Hướng dẫn cách làm:

  * Hoạt động 3: HS thực hành khâu thường
  - Gọi HS nhắc lại kĩ thuật khâu mũi thường.

  - Vài em lên bảng thực hiện khâu một vài mũi khâu thường để kiểm tra cách cầm vải, cầm kim, vạch dấu.

  - GV nhận xét, nhắc lại kỹ thuật khâu mũi thường theo các bước:

   +Bước 1: Vạch dấu đường khâu.

   +Bước 2: Khâu các mũi khâu thường theo đường dấu.

  - GV nhắc lại và hướng dẫn thêm cách kết thúc đường khâu. Có thể yêu cầu HS vừa nhắc lại vừa thực hiện các thao tác để GV uốn nắn, hướng dẫn thêm.

  - GV chỉ dẫn thêm cho các HS còn lúng túng.

  * Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của HS

  - GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm thực hành.  

  - GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: 

   +Đường vạch dấu thẳng và cách đều cạnh dài của mảnh vải.

   +Các mũi khâu tương đối đều và bằng nhau, không bị dúm và thẳng theo đường vạch dấu.

   +Hoàn thành đúng thời gian quy định.

  - GV gợi ý cho HS trang trí sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em.

  - Đánh giá sản phẩm của HS .  

 3. Nhận xét- dặn dò:

  - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS.

   - Chuẩn bị vật liệu,  dụng cụ theo SGK để học bài “Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường”.
	-Chuẩn bị đồ dùng học tập.

-HS lắng nghe.

- HS nêu.

- 2 HS lên bảng làm.

- HS thực hành

- HS thực hành cá nhân theo nhóm.

- HS trình bày sản phẩm.

- HS tự đánh giá theo tiêu chuẩn.




**********************************
CHIỀU:

TIẾNG VIỆT (T)
Ôn tập từ ghép, từ láy

I.MỤC TIÊU
1. KT: - Củng cố kiến thức về từ ghép, từ láy

 2. KN: - HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập và có kĩ năng phân biệt từ ghép, từ láy.

3. TĐ: - Giúp học sinh sử dụng từ đúng vào viết văn.

II. CHUẨN BỊ
  - Bảng phụ chép bài tập.               
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Bài 1: Cho đoạn văn sau
	

	 " Biển luôn thay đổi theo màu sắc mây trời...Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm, dông gió, biển đục ngầu, giận dữ...Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng." 
	

	a) Đoạn văn trên có mấy câu? Tại sao em biết ?
	- HS đọc đoạn văn. Xác định đoạn văn có mấy câu và giải thích tại sao biết đoạn văn đó có 4 câu.

	b) Mỗi câu có bao nhiêu tiếng?
	- HS đọc từng câu, nêu số tiếng .

	c) Tìm từ ghép và từ láy ở đoạn văn trên?
- YCHS phân loại các từ ghép, từ láy vừa tìm được.

- Vì sao từ “âm u” là từ láy âm ?
	- Tìm từ ghép và từ láy vào vở. Vài HS nêu miệng kết quả:
+ Từ ghép: thay đổi, màu sắc, mây trời, mây mưa, dông gió, đục ngầu,giận dữ,  con người, buồn vui, tẻ nhạt, đăm chiêu.

+ Từ láy: âm u, lạnh lùng, sôi nổi, hả hê, gắt gỏng.

- HS trả lời.

	d) Đặt câu với 1từ ghép, 1 từ láy tìm được trong đoạn văn
- Nhận xét , đánh giá.

- Thề nào là từ ghép, từ láy?
	- Học sinh nối tiếp nhau đặt câu.
- Hs trả lời.

	Bài 2: Cho các từ phức sau, hãy sắp xếp các từ đó thành 2 loại  từ ghép và từ láy: bình minh, đánh đập, nhỏ nhẹ, ấm áp, rào rào, thì thào, tươi tốt, cập kênh, ép uổng.
	

	- Gọi Hs nêu y/c.

- YCHS làm bài
	- 2 HS làm bảng, lớp làm vở.

+ Từ ghép: bình minh, đánh đập, tốt tươi, nhỏ nhẹ

	
	+ Từ láy: Cập kênh, ép uổng, ấm áp, rào rào, thì thào.

	- Nhận xét, đánh giá.

- YCHS giải thích cách xếp các từ trên.

- Vì sao những từ “bình minh”, “đánh đập”, “tốt tươi”, “nhỏ nhẹ” có phần âm đầu giống nhau lại không được xếp vào từ láy?
- Củng cố cách xác định từ láy, từ ghép.
	- ...Vì 2 tiếng trong từ đó đều có nghĩa.

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Thế nào là từ ghép, từ láy?

- Nhận xét tiết học.
	


**********************************
TOÁN (T)
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài. Giải toán
I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Học sinh cần nắm vững các đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ các đơn vị đo khối lượng, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.

2. KN: - Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, giải toán có lời văn.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Kể tên các đơn vị  đo khối lượng từ lớn đến bé (ngược lại) ?
	- Hoc sinh kể: tấn, tạ, yến, ki lô gam…,

	- Hai đơn vị khối lượng liền kề nhau gấp (kém )nhau bao nhiêu đơn vị ?
	- 10 đơn vị.

	B. Bài mới:     

1. Giới thiệu bài

 2. Hướng dẫn luyện tập
	

	Bài 1: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.
	

	a. 15 kg = ….  g
	

	     15 tấn = …. kg
	

	     400 tạ = …. tấn
	

	     2000 g = … kg
     5hg    = ......g

     560g = .......dag
	

	b.  7 tấn 5 tạ = … tạ
	

	     325 tạ =… tấn… tạ

     4120 kg = … tấn... tạ... yến

- Gọi Hs nêu y/c.

- YCHS làm bài

- TC nhận xét

- YCHS giải thích cách làm.

- Củng cố cách đổi các đơn vị đo khối lượng.
	- 2HS nêu.

- Lớp làm bài vào vở, 2 Hs lên bảng chữa bài.

- HS giải thích cách đổi 

Ví dụ: vì 1 tấn = 1000 kg nên 15 tấn = 15000kg

	Bài 2: Điền dấu  vào   (
	

	a.  1 tạ 11 kg   ( 10 yến 1 kg
	

	b. 4 tạ 4 kg      (  440 kg
	

	c. 8 tấn 3 kg    (   8300 kg
	

	d. 15 tấn 1/2 tạ   (   15.000 kg
	

	- Gọi HS nêu y/c.

* HS KG: Muốn điền dấu thích hợp vào  ( ta phải làm gì?
- YCHS làm bài

- TC nhận xét.
	- 2HS

- ....đổi các đơn vị đo khối lượng về cùng 1 đơn vị đo khổi lượng

- 2HS làm bảng, lớp làm vở

	- GV chốt: bài 1, bài 2 củng cố mối quan 

hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.
	

	Bài 3: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 2400kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch bằng ¼ thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

- Gọi HS đọc đề bài

- HD phân tích đề bài
	- 2HS 

	   +  Bài toán cho biết gì?
	- Hoc sinh tìm hiểu bài toán.

	   +  Bài toán hỏi gì?
- YCHS làm bài

- Chữa bài, nhận xét.

- Sau khi tính xong kết quả cần làm gì?
	- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

- ....đổi về tấn.

	- Củng cố cách giải toán.

Bài 4: 

a, Từ 11 đến 999 có bao nhiêu số?

b, Cho dãy số 2, 4, 6,.....Hỏi số thứ 100 trong dãy là số nào?

- Gọi HS nêu y/c.

- HDHS làm bài

+ Để tìm số các số trong 1 dãy thì áp dụng công thức: (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1 (2 số ở 2 đầu của dãy đều được tính)

- YCHS suy nghĩ và làm bài.

- Nhận xét.

- Để tìm số thứ 100 trong dãy 2, 4, 6 ....ta làm thế nào?

- Nhận xét, củng cố các công thức tính số các số trong 1 dãy.
	- 2HS

- HS nhắc lại

- Từ 11 đến 999 có số các số là: 

( 999 – 11) : 1 + 1 =989 (số)

- HS suy nghĩ tìm công thức từ công thức trên

Gọi số cần tìm là x thì:

(x – 2) : 2 + 1 = 100

(x – 2 ) : 2      = 99

(x – 2 )           = 198

x                     = 200

Vậy số thứ 100 trong dãy là 200



	IV. CỦNG CỐ
	

	-YCHS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng.
	- HS thực hiện y/c.

	- Nhận xét tiết học.
	


*****************************************************
Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015
CHIỀU:

TOÁN

Tiết 24: Biểu đồ
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh.

- Biết đọc thông tin trên các biểu đồ tranh.

- HS tự giác tích cực trong giờ học.

II. CHUẨN BỊ

- 2 Biểu đồ tranh: + Biểu đồ 1: "Các con của năm gia đình" 

                     + Biểu đồ 2: "Các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia". 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ: 
- Tìm số TBC của : 24; 37; 16; 19

- Muốn tìm số TBC của nhiều số em làm như thế nào?

- GV nhận xét, đánh giá HS.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài:  

2. Dạy bài mới

*Tìm hiểu biểu đồ Các con của năm gia đình.

- GV treo biểu đồ về các con của 5 gia đình.
- GV cho HS quan sát biểu đồ: 

+ Biểu đồ có mấy cột? Mỗi cột ghi gì?

+ Biểu đồ có mấy hàng? Nhìn vào từng hàng ta biết gì?

- Gia đình cô Mai có mấy con, đó là trai hay gái?
- Tương tự với gia đình cô Lan, cô Hồng, cô Đào, cô Cúc 

- Những gia đình nào có 1 con trai, có 1 con gái?
- Hãy nêu lại những điều em biết về các con của 5 gia đình thông qua biểu đồ
- GV kết luận về biểu đồ tranh.

3. Luyện tập.
Bài 1: 

- GV treo biểu đồ: Biểu đồ biểu diễn nội dung gì?

- GV cho HS quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi SGK

- Hỏi thêm :

+ Lớp 4A tham gia tất cả mấy môn?

+ Lớp 4A tham gia nhiều hơn lớp 4C mấy môn?

+ Lớp 4A và lớp 4B cùng tham gia môn nào?

*Củng cố: Cách đọc biểu đồ.

Bài 2 (a,b): 

- GV cho HS đọc, tìm hiểu yêu cầu của bài.

- GV hư​ớng dẫn HS làm bài 

- GV chấm một số bài, nhận xét chung.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Năm 2002 gia đình bác Hà thu được nhiều hơn năm 2001 bao nhiêu tạ thóc? Tấn thóc?

*Củng cố cách trả lời câu hỏi dựa vào biểu đồ.
IV. CỦNG CỐ
- Các biểu đồ trong bài biểu diễn những nội dung gì?

- Nhận xét giờ học; nhắc HS ôn bài và chuẩn bị bài: Biểu đồ (tiếp theo)
	- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS quan sát biểu đồ. 

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS dựa vào biểu đồ nêu

- HS đọc đề bài

- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời

- HS nhận xét

- HS đọc đề bài

- HS quan sát biểu đồ, làm bài vào vở; 2 HS làm bảng 

- HS nhận xét

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 10: Danh từ.

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Hiểu danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc  đơn vị). 2. KN: - Rèn luyện kĩ năng phân loại từ.
3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ
    Bảng lớp viết sẵn bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ  

	- Thế nào là từ chỉ sự vật? Hãy lấy ví dụ về từ chỉ sự vật.
	- 2 HS
- Lớp nhận xét.

	-  Nhận xét, đánh giá
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2. Tìm hiểu phần nhận xét
	 

	- Gọi HS đọc y/c phần nhận xét .
	- 2 Học sinh đọc thành tiếng

	- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và tìm từ chỉ sự vật có trong đoạn thơ.
	- HS thảo luận cặp đôi, ghi lại các từ chỉ sự vật trong từng dòng thơ vào VBT:

+ Dòng 1: Truyện cổ, tôi
· Dòng 2: Cuộc sống, tiếng, xưa.

· Dòng 3: cơn, nắng, mưa.

              …….

	- Gọi HS đọc kết quả thảo luận.
- GV giải thích: con sông, rặng dừa.
- Những từ vừa tìm được từ nào chỉ người, từ nào chỉ vật?
	-  Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

· Từ chỉ người: cha ông, ông cha.

· Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời.

	- GVKL: Những từ chỉ vật, chỉ người, 

vật, hiện tượng, khái niệm và đơn vị được gọi là danh từ.
	- Vài học sinh nhắc lại.

	3. Ghi nhớ:
	

	- Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ trong SGK.

- YCHS lấy ví dụ về danh từ, Giáo viên ghi nhanh vào từng cột trên bảng.
	- HS nêu và đọc thuộc bài ngay tại lớp.
- Học sinh lấy ví dụ - lớp nhận xét. 

	4. Luyện tập:
	

	Bài 1:  Cho các từ sau: giáo viên, học sinh, bàn, bố, cây ổi, mưa, gió, em bé, sóng thần, trường, quạt, cặp, mây

Hãy xếp các danh từ trên vào 3 nhóm.

- Gọi HS đọc yêu cầu
	- 2 HS đọc thành tiếng.

	- YCHs làm bài.
	- 2 Hs làm bảng, lớp làm vở

+ DT chỉ người: giáo viên, học sinh, em bé, bố

+ DT chỉ vật: bàn, cây ổi, trường, quạt, cặp

+ DT chỉ hiện tượng: mưa, gió, sóng thần, mây

	- Nhận xét, đánh giá
- YCHS lấy thêm ví dụ
	

	Bài 2: Hãy lấy 5 danh rồi đặt câu với 1 danh từ vừa tìm được
- Gọi HS đọc yêu cầu
	- 2HS đọc thành tiếng.

	- Yêu cầu học sinh làm bài
	- 3HS lên bảng đặt câu, lớp làm VBT.

	- Nhận xét, đánh giá.

- Các danh từ vừa tìm được thuộc loại nào?

- Củng cố về danh từ chỉ người, vật, hiện tượng tự nhiên.
	

	IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- Danh từ là gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh tự tìm mỗi loại 5 danh từ.
	


*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 5: Em vẽ ước mơ
I. MỤC TIÊU:

1.KT: - Nghe-viết đúng chính tả, kĩ thuật 1 đoạn trong bài Em vẽ ước mơ
2. KN: - Rèn cho HS viết đúng chính tả,đúng cỡ chữ và viết đúng kĩ thuật

3. TĐ: - Giáo dục ý thức viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp .

II. ĐỒ DÙNG.
- Bảng phụ kẻ sẵn dòng 5 li như vở luyện viết HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc cho HS viết: gợn sóng, lăn tăn, lơ thơ 
- GV nhận xét, sửa lỗi cho HS

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2. Bài mới: 

	a. Hướng dẫn HS nghe-viết.  

- GV yêu cầu HS đọc bài luyện viết: Em vẽ ước mơ

- Anh chiến sĩ đã mơ ước những gì về tương lai đất nước?

- Nêu nội dung bài viết
- GV tóm tắt nội dung bài viết

- HD trình bày:

+ Bài viết có mấy câu?

+ Bài trình bày như thế nào ?

- Yêu cầu HS tự tìm chữ viết hoa; tiếng, từ mà học sinh viết sai hoặc xấu, không đúng cỡ chữ ra giấy nháp.

- GV đọc các tiếng, từ khó viết cho học sinh luyện viết.

- Yêu cầu HS viết các chữ cái viết hoa đầu câu

- Nêu cách trình bày bài viết?

- GV y/c HS viết vào vở Luyện viết, nhắc nhở tư thế ngồi viết và cách cầm bút.
- GV theo dõi từng em, sửa sai cho HS theo từng nét chữ.

- GV chấm bài, nhận xét

IV. CỦNG CỐ
- Nhấm mạnh nội dung bài

- Dặn HS luyện viết những lỗi sai, chuẩn bị bài “Hồ Ba Bể”
	- 2 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS trả lời

- HS thảo luận theo cặp và nêu nội dung của bài viết.

- HS trả lời

- HS trả lời

- Lớp nêu những từ ngữ khó viết:   Mươi mười lăm năm, biển rộng, phấp phới, tàu lớn
- Luyện viết từ ngữ khó viết, dễ lẫn.

- HS viết nháp, 1 em lên bảng viết bảng phụ

- HS nêu cách trình bày.

- HS viết bài theo đúng mẫu, lưu ý khoảng cách giữa các chữ và tốc độ viết.
- HS nghe và thực hiện


****************************************************

Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015
SÁNG:

TOÁN


Tiết 25: Biểu đồ (tiếp)

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Bước đầu nhận biết về biểu đồ cột. Biết cách đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ.

- Bước đầu biết xử lí số liệu trên biểu đồ cột và thực hành  hoàn thiện biểu đồ đơn giản.

2. KN: - Rèn kĩ năng quan sát cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục ý thức tự học cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ
- Biểu đồ cột về “Số chuột 4 thôn đã diệt được”

- Bảng phụ bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi học sinh chữa Bài 2 ( trang 29).
	- 3 HS làm bảng - lớp theo dõi - nhận xét .

	- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	 

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài 

2. Dạy bài mới.
	

	a, Giới thiệu biểu đồ hình cột: 

- Treo biểu đồ: số chuột 4 thôn đã diệt được. GV giới thiệu về loại biểu đồ hình cột. 

- YCHS so sánh với biểu đồ của bài trước.
	- HS quan sát biểu đồ.

- HS nêu nhận xét về so sánh giữa 2 loại biểu đồ.

	· Biểu đồ có mấy cột?

· Trục bên trái của biểu đồ ghi gì?

Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì?

· Đọc số chuột đã diệt được của từng thôn.
	- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc - so sánh xem thôn nào diệt được nhiều chuột hơn.

	b, Luyện tập.
	

	Bài 1:
	

	- GVvẽ biểu đồ bài 1 lên bảng. Hỏi: đó là loại biểu đồ hình gì? biểu diễn về cái gì?
	- HS quan sát và nhận xét theo yêu cầu của giáo viên.

	- Có những lớp nào tham gia trồng cây? Nêu số cây của mỗi lớp trồng được ?
	- Học sinh nêu .

- Lớp nhận xét.

	- Trên biểu đồ, có những lớp nào trồng được  trên 30 cây?
	- Là lớp 4A, 5A và 5B.

	- Lớp nào trồng được nhiều nhất, lớp nào trồng được ít nhất?
	- HS nêu, đọc tên từng lớp theo yêu cầu.

	- Hãy tính số cây của  khối 4 và khối 5 .
	- HS tính - nêu kết quả mà mỗi khối trồng được

	- Giáo viên nhận xét - kết luận bài.
	 

	Bài 2a: - Gọi Hs nêu y/c.
	

	- GV treo bảng phụ. Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.
	- HS làm bài và chữa.

	- Giáo viên nhận xét. 
	- Học sinh đối chiếu bài giải, nhận xột chữa bài của bạn.

	- Trên đỉnh cột này có chỗ trống. Em điền gì vào đó? Giải thích vì sao lại điền như vậy?
	- HS giải thích

	IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ bài, chuẩn bị bài sau..
	


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 10: Đoạn văn trong bài kể chuyện

I.  MỤC TIÊU
1. KT: - Có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện (nội dung ghi nhớ). Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng một đoạn văn kể chuyện.

2. KN: - Rèn kĩ năng xây dựng một đoạn văn trong bài văn kể chuyện. 
3. TĐ: - Giáo dục ý thức tự học cho học sinh.
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Cốt truyện là gì?
	-  HS trả lời. Lớp nhận xét .

	- Cốt truyện thường gồm những phần nào?
	

	- Nhận xét , đánh giá
	

	B. Bài mới                

 1. Giới thiệu bài
	

	2. Tìm hiểu phần nhận xét:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu .
	- 2HS 

	- Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc giống.
	- 1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.

	- YCHS thảo luận nhóm đôi
	- HS thảo luận nhóm.

	- YCHS trình bày KQTL
	- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

+ SV1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngồi, nghĩ ra kế: luộc chín thóc rồi giao cho dân chúng, giao hẹn:nai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền ngôi. (được kể trong đoạn 1)

+ SV2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm, dám tâu trước vua sự thật trước sự ngạc nhiên của mọi người. (được kể trong đoạn 2)

+ SV3: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực và dũng cảm đã quyết định truyền ngôi cho Chôm. (được kể trong đoạn 3)

	- Nhận xét, kết luận lời giải đúng .
	

	- Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc đoạn văn? 
	- Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng được viết hoa và lùi vào 1 ô, chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.

	+ Em có nhận xét gì về dấu hiệu này ở đoạn 2?
	+ Ở đoạn 2 khi kết thúc lời thoại cũng chấm xuống dòng nhưng không phải là một đoạn văn.

	- Gọi HS đọc yêu cầu 3.
	- 2HS đọc.

	- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và TLCH
+ Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì? 
+ Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu gì?
	- HS thảo luận nhóm và TLCH.

+ Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể về một sự  việc trong một chuỗi sự việc làm cốt truyện của truyện.

+...nhờ dấu chấm xuống dòng.

	3. Ghi nhớ :
	

	- YCHS đọc phần ghi nhớ. 
	- 2 học sinh đọc.

	- YCHS tìm 1 đoạn văn bất kỳ trong các bài tập đọc, truyện kể mà em biết và nêu sự việc ở đoạn văn đó.
	- 3 đến 5 học sinh phát biểu.

	4. HD làm bài tập
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 2 HS.

	- Câu chuyện kể lại chuyện gì ?
	- ...kể về một cậu bé vừa hiếu thoả, vừa trung thực, thật thà.

	- Đoạn nào đã viết hoàn chỉnh? Đoạn nào còn thiếu?
	-  Đoạn 1, 2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3 còn thiếu

	- Đoạn 1 kể sự việc gì 
	-...kể về cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con.

	- Đoạn 2 kể sự việc gì?
	- ...mẹ cô bé ốm nặng, cô bé đi tìm thầy thuốc.

	- Đoạn 3 còn thiéu phần nào?
	+ Phần thân đoạn.

	- Phần thân đoạn kể lại chuyện gì ?
- YCHS thảo luận nhóm đôi kể lại phần thân đoạn.
	+ Phần thân đoạn kể lại sự việc cô bé trả lại người đánh rơi túi tiền.
- HS kể theo nhóm đôi, đại diện các nhóm thi kể.

	- YCHS làm bài
	- Viết bài vào vở bài tập .

	- Gọi HS trình bày, nhận xét, đánh giá.
	- 4 - 5 HS đọc bài làm của mình.

	IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
	

	- Nhận xét tiết học .
	

	- Dặn HS ghi nhớ câu chuyện.
	


**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 5. Phương hướng tuần 6
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 5, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 6.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 5
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 5.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
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3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 6
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.
- Thực hiện tốt nề nếp.

- Tích cực học tập, luyện viết, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Giúp đỡ nhau trong học tập theo nhóm "Đôi bạn cùng tiến”

************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 10: ¡n nhiều rau, quả chín - sử dụng thực phẩm sạch và an toàn

I.  MỤC TIÊU 
1. KT: - Nêu được lợi ích của việc ăn nhiều rau quả chín hàng ngày.Nêu được tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn.
-   Biết các biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. KN: - Rèn luyện kĩ năng giữ gìn vệ sinh.
3. TĐ: -  Có thái độ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nhiều rau, quả chín hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ:       
- Các hình minh hoạ ở trang 22, 23 SGK.      
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1.HĐ 1: ích lợi của việc ăn rau và quả chín hàng ngày

*MT: Giải thích vì sao phải ăn nhiều rau, quả chín hằng ngày
-   Yêu cầu HS thảo luận theo cặp các câu hỏi:
	Thảo luận theo cặp. 

	Em cảm thấy thế nào nếu vài ngày không ăn rau?
	-   HS nêu

	Ăn rau và quả chín hàng ngày có lợi ích gì?
	-   HS nêu

	Gọi HS trình bày

(Nên ăn phối hợp nhiều loại rau,quả để có nhiều vi-ta-min,chống táo bón
2.HĐ 2: Xác định tiêu chuẩn thực phẩm sạch và an toàn.

*MT: Giải thích thế nào là thực phẩm sạch, an
	Đại diện các cặp trả lời. Lớp nhận xét .

	Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp câu hỏi 1 (SGK/23).

Giáo viên nhận xét kết luận .

( Thực phẩm sạch và an toànphải giữ được chất dinh dưỡng và nuôi trồng sạch
3.HĐ 3: Các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.

*MT: Kể ra các biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Học sinh quan sát hình trang 22, 23 SGK.

- Đại diện trả lời - nhận xét 

- HS liên hệ tại địa phương.

	-   Yêu cầu HS thảo luận nhóm
Nhóm 1: Cách chọn thức ăn tươi sạch, nhận ra thức ăn ôi thiu.
Nhóm 2: Cách chọn đồ hộp, thức ăn đóng gói.
Nhóm 3: Sử dụng nước sạch để rửa thực phẩm, nấu chín thức ăn.
-   HS thảo luận nhóm



	-   Gọị HS trình bày

-   Nhận xét,bổ sung

(Chọn thức ăn tươi,sạch,dùng nước sạch,dụng củ sạch, nấu chín…

 Yêu cầu HS liên hệ ở gia đình

IV. CỦNG CỐ
- Gọi học sinh lại mục Bạn cần biết. 
- Nhận xét tiết học
-   Dặn học sinh về tìm hiểu và thực hành cách bảo quản thức ăn của gia đình
Đại diện các nhóm trình bày

-   4HS liên hệ  
- HS thực hiện y/c.



************************************

TOÁN (T)

Ôn tập : Tìm số trung bình cộng
I. MỤC TIÊU:  

1.KT: - Củng cố về số trung bình cộng, cách tìm số trung bình cộng.

2.KN: - Rèn kĩ năng tìm số trung bình cộng, giải toán về tìm số TBC.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:

A. Kiểm tra bài cũ:

- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như​ thế nào?
- Giáo viên nhận xét.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài

2. H​ướng dẫn luyện tập:

	Bài 1:Tìm số trung bình cộng của các số:

a. 23, 71

b. 34, 36, 38

c. 456, 620, 148, 372

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Muốn tìm số TBC của nhiều số em làm như thế nào?

- YCHS suy nghĩ cách tìm TBC của phần b mà không cần thực hiện tính.

 *Củng cố cách tìm số TBC của  nhiều số.

Bài 2: Trung bình cộng của hai số là 456; biết một trong hai số là 584. Tìm số kia.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Em tìm số TBC của hai số như thế nào?

- So sánh TBC của hai số với tổng 2 số đó

- Vậy muốn tìm một số khi biết số còn lại và TBC của hai số đó em làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV chấm vở, nhận xét

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách giải bài toán

- Muốn tìm tổng hai số khi biết TBC của hai số đó em làm thế nào?

*Củng cố cách tìm một số khi biết TBC của 2 số và số kia.


Bài 3: Có 3 bao gạo, mỗi bao chứa 14 kg  và có 2 bao khác, mỗi bao chứa 19 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

- HD HS phân tích bài toán:

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Có tất cả mấy bao gạo?

+ Chia thành mấy loại bao? Mỗi loại chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết TB mỗi bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét một số vở.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

*Củng cố giải toán TBC

Bài 4 : Tâm có 18 quyển vở, Trung có 22 quyển vở, Hà có số vở hơn số trung bình cộng của hai bạn Tâm và Trung là 5 quyển. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở?

- HD HS phân tích đề bài

- Yêu cầu HS nêu cách làm

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

*Củng cố giải toán về TBC

IV. CỦNG CỐ

- Muốn tìm số TBC của nhiều số em làm như thế nào?

- Nhận xét tiết học, nhắc HS ôn lại kiến thức vừa luyện tập.
	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét, kiểm tra chéo

- HS trả lời

- Là dãy số cách đều nhau 2 đơn vị, số các số hạng là lẻ nên TBC là số ở giữa.

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nêu các bước:

+ B1: Tìm tổng hai số

+ B2: Số kia= Tổng hai số- số đã biết.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS nêu lại các bước giải

- HS trả lời

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nêu cách làm

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- 2 HS đọc đề bài

- HS phân tích đề và tự làm bài.

- HS nêu cách làm

- 1 HS lên chữa bài. Lớp nhận xét.

                  Bài giải

     Trung bình cộng số vở của Tâm và Trung là: (18+ 22): 2= 20 (quyển)

    Số vở của Hà là: 

             20 + 5= 25 (quyển)

                        Đ/s: 25 quyển vở

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL

Tiết 5: Lựa chọn đường đi an toàn 

I. MỤC TIÊU
 1. KT: - Biết giải thích, so sánh điều kiện con đ​ường an toàn và không an toàn

 2. KN: - Lựa chọn con đường an toàn nhất để đến trường.

 3. TĐ: - Có ý thức và thói quen chỉ đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn.

II. CHUẨN BỊ
 - Băng dính, thước , kéo, 2 sơ đồ trên giấy khổ to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ

 -  Khi đi xe đạp ra đường cần thực hiện tốt quy định gì để đảm bảo an toàn?

 - GV nhận  xét - đánh giá.

B Bài mới   

1. Giới thiệu bài                          

 2. Giảng bài:
	

	HĐ1: Tìm hiểu con đường đi an toàn

 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và TLCH.
	-  Các nhóm thảo luận xong.Báo cáo kết quả thảo luận. Đại diện nhóm trình bày.   

	- Theo em con đường có điều kiện như thế nào là an toàn, như​ thế nào là không an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp?
	

	* KL: Con đường đảm bảo an toàn là con đường có mặt đường phẳng, không bị che khuất tầm nhìn, không đi qua chợ...
	- 2 HS nhắc lại.



	HĐ2: Chọn con đường an toàn đi đến trường.
	

	- GV dùng sơ đồ về con đường từ nhà đến trường có 2 hoặc 3 đường đi, trong đó mỗi đoạn đường có những tình huống khác nhau?
	- HS  chỉ ra con đường đi từ A - B đảm bảo an toàn hơn.

-  Còn một  số con đường khác không an toàn.

	VD: Xem sơ đồ A- chọn 2 điểm trên sơ đồ 

( A và B )
	

	* KL: Cần chọn con đường đi an toàn cho dù phải đi xa hơn.
	

	HĐ3:  HĐ bổ trợ:
	

	- GV  cho HS  tự vẽ con đư​ờng từ nhà đến trư​ờng.
	- HS  tự vẽ và xác định đường đi an toàn.

	- Xác định phải đi qua mấy điểm đoạn đường an toàn hoặc không an toàn.
	- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét - bổ sung.

	- Em có thể đi đoạn đường nào khác đến trường, vì sao em không chọn con đường đó?
	

	* KL: Nếu đi bộ hoặc đi xe, em cần chọn con đường đi tới trường hợp lí.
	- 2 HS  nhắc lại

 

	IV. CỦNG CỐ
 - Củng cố nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu cách chọn đư​ờng đi an toàn


Ngày 21 tháng 8 năm 2015
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